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Đối tượng cung cấp thông tin: Các thông tin trong biểu mẫu này sẽ được báo cáo bởi Trạm trưởng trạm Y tế xã hoặc cán bộ phụ trách cung 
cấp các dịch vụ tại TYT xã. 
Cách điền phiếu:  

- Có cung cấp dịch vụ: Với một dịch vụ được liệt kê trong một cột “Câu hỏi”,  
+ Nếu TYT có cung cấp dịch vụ này  khoanh số 1 
+ Nếu TYT không cung cấp dịch vụ  khoanh số 2. Trong trường hợp này, TYT xã không cung cấp dịch này thì sẽ được yêu cầu 
cung cấp lý do ở cột bên phải. 

- Nếu không cung cấp được, lý do tại sao:  
+ Cung cấp lý do phù hợp với tình hình thực tế tại TYT xã theo các nhóm nguyên nhân đã được gợi ý ở cột này bằng cách khoanh tròn 
vào các chữ số tương ứng với lý do. Lưu ý: có thể có khoanh tròn vào nhiều hơn một đáp án nếu TYT xã có nhiều lý do khác nhau đối 
với việc không cung cấp các dịch vụ này.  
+ Nếu có lý do khác không liệt kê trong phiếu, xin TYT cung cấp rõ lý do ở côt cuối “5. Khác” 
+ Với một số dịch vụ, TYT xã có thể sẽ cần phải cung cấp số lượt/ca đã cung cấp dịch vụ đó trong trường hợp TYT xã có cung cấp 
dịch vụ đó. 

VÍ DỤ MINH HỌA 
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Mã Câu hỏi Có cung cấp 
dịch vụ 

Nếu không cung cấp được, lý do tại sao? 
(Có thể chọn NHIỀU phương án) 

D1 TYT cung cấp các dịch vụ đỡ đẻ và chăm 
sóc sơ sinh nào dưới đây? 

1. 
Có 

2. 
Không 

1. Thiếu 
nhân lực 
 

2. Không 
có đủ TTB 
 

3. Không 
đủ thuốc, 
VTYT 

4. Không 
được BHYT 
thanh toán 

5. Khác 
(ghi rõ) 

D1.1 Khám thai và quản lý thai 1 2 1 2 3 4 …………… 
D1.2 Tiêm phòng uốn ván cho phụ nữ mang thai  1 2 1 2 3 4 …………… 
D1.3 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm  1 2 1 2 3 4 …………… 
D1.3.1 TYT có dịch vụ tiêm phòng viêm gan B cho 

trẻ trong 24 giờ đầu sau sinh không? 1 2 1 2 3 4 ……….…… 

D1.3.2 TYT thực hiện bao nhiều ca đỡ đẻ thường 
trong năm 2014? ……. (ca)  

D2 TYT cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em nào 
dưới đây? 

1. 
Có 

2. 
Không 

1. Thiếu 
nhân lực 
 

2. Không 
có đủ TTB 
 

3. Không 
đủ thuốc, 
VTYT 

4. Không 
được BHYT 
thanh toán 

5. Khác 
(ghi rõ) 

D2.1.1 Chẩn đoán và điều trị tiêu chảy cấp trẻ em 1 2 1 2 3 4 …………… 
D2.1.2 Số ca tiêu chảy cấp trẻ em đã điều trị được 

trong năm 2014 ………. (ca)      

D2.2.2 Chẩn đoán và điều trị viêm phổi trẻ em 1 2 1 2 3 4 …………… 
D2.2.2 Số ca viêm phổi trẻ em đã điều trị được trong 

năm 2014 ………. (ca)      

D3 TYT có tiến hành quản lý và cấp phát thuốc 
cho bệnh nhân đái tháo đường týp II theo 
hình thức nào dưới đây? 

1. 
Có 

2. 
Không 

1. Thiếu 
nhân lực 
 

2. Không 
có đủ TTB 
 

3. Không 
đủ thuốc, 
VTYT 

4. Không 
được BHYT 
thanh toán 

5. Không 
thuộc chương 
trình QG  

D3.1 Tham gia sàng lọc tại cộng đồng  1 2 1 2 3 4 5 
D3.2 Quản lý hồ sơ đối tương nguy cơ trên sổ sách 1 2 1 2 3 4 5 
D3.3 Quản lý và theo dõi điều trị 1 2 1 2 3 4 5 
D3.3.1 Số bệnh nhân quản lý ………… (bệnh nhân)     
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Mã Câu hỏi Có cung cấp 
dịch vụ 

Nếu không cung cấp được, lý do tại sao? 
(Có thể chọn NHIỀU phương án) 

D3.4 Thực hiện cấp phát thuốc định kỳ 1 2 1 2 3 4 5 
D3.4.1 Số bệnh nhân cấp phát thuốc …………. (bệnh nhân)     
D4 TYT có tiến hành quản lý cho bệnh nhân 

tăng huyết áp không? 
1. 
Có 

2. 
Không 

1. Thiếu 
nhân lực 
 

2. Không 
có đủ TTB 
 

3. Không 
đủ thuốc, 
VTYT 

4. Không 
được BHYT 
thanh toán 

5. Không 
thuộc chương 
trình QG 

D4.1 Tham gia sàng lọc tại cộng đồng  1 2 1 2 3 4 5 
D4.2 Quản lý hồ sơ đối tương nguy cơ trên sổ sách 1 2 1 2 3 4 5 
D4.3 Quản lý và theo dõi điều trị 1 2 1 2 3 4 5 
D4.3.1 Nếu có, cung cấp số bệnh nhân quản lý  …………. (bệnh nhân)     
D4.4 Thực hiện cấp phát thuốc định kỳ 1 2 1 2 3 4 5 
D4.4.1 Nếu có, cung cấp số bệnh nhân cấp phát thuốc  …………. (bệnh nhân)     
 

(Xin hoàn thành tiếp trang sau) 
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Mã Câu hỏi Có cung cấp dịch vụ Nếu không cung cấp được, lý do tại sao? 

(Có thể chọn NHIỀU phương án) 
 

D5 TYT triển khai các dịch vụ tiêm 
phòng nào dưới đây? 

1. Có, 
theo CT 
TCMR 

2. Có, 
tiêm dịch 
vụ 

3. Không 
cung cấp 

1. Thiếu 
nhân lực 
 

2. Không 
có đủ TTB 
 

3. Không 
đủ vắc xin 

4. Không 
thuộc 
chương 
trình QG 

5. Khác 

D5.1 Vắc xin viêm gan B 1 2 3 1 2 3 4 …………... 
D5.2 Vắc xin Sởi 1 2 3 1 2 3 4 …………... 
D5.3 Vắc xin Bạch hầu-Ho gà-Uốn ván  1 2 3 1 2 3 4 …………... 
D5.4 Vắc xin Tả 1 2 3 1 2 3 4 …………... 
D5.5 Vắc xin Lao 1 2 3 1 2 3 4 …………... 
D5.6 Vắc xin Bại liệt uống (OPV) 1 2 3 1 2 3 4 …………... 
D5.7 Vắc xin  Viêm não Nhật Bản 1 2 3 1 2 3 4 …………... 
D5.8 Vắc xin Thương hàn 1 2 3 1 2 3 4 …………... 
D5.9 Vắc xin DPT-VGB-Hib  1 2 3 1 2 3 4 …………... 
 

Xin chân thành cảm ơn anh/chị ! 
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